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Họ và tên: ……………….………….. 

Lớp: 5A... 

Thứ           ngày     tháng     năm 202... 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: TIẾNG VIỆT (Phần Đọc) – LỚP 5 

Năm học: 202... – 202... 

Thời gian: 35 phút 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm) 

II. Đọc hiểu (7 điểm): Đọc thầm văn bản sau: 

BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO 

    Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những 

tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn. Bấy giờ, người già mới ra 

hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung. Buôn Chư Lênh đã đón tiếp 

cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý. 

    Y Hoa đến bên già Rok, trưởng buôn, đang đứng đón khách ở giữa nhà sàn. Nhận con 

dao mà già trao cho, nhằm vào cây cột nóc, Y Hoa chém một nhát thật sâu vào cột. Đó là 

lời thề của người lạ đến buôn, theo tục lệ. Lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào 

cột. Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao. 

  Già Rok xoa tay lên vết chém, khen: 

– Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ! 

Rồi giọng già vui hẳn lên: 

– Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi! 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 

Đọc tiếng:  ................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

Đọc hiểu:  



Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo: 

– Phải đấy! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào! 

Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y 

Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật 

to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 

– Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa! 

– A, chữ, chữ cô giáo! 

(Theo HÀ ĐÌNH CẨN) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm). Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì? 

       A . Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để thăm người dân tộc. 

B. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để mở trường dạy học. 

C. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để thăm học sinh người dân tộc. 

D. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm tình nguyện viên. 

Câu 2 (0,5 điểm). Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế 

nào? 

       A . Mọi người đến rất đông, họ mặc quần áo như đi hội; họ trải đường đi cho cô giáo 

bằng những tấm lông thú mịn như nhung.  

B. Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. 

C. Mọi người đến rất đông, họ mặc quần áo như đi hội; họ người im phăng phắc. 

D. Dân làng mời Y Hoa đi tham quan quanh làng. 

Câu 3 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Câu nào đưới đây nêu đúng thông tin trong văn bản? 

A. Dân làng đọc lời thề trước tổ tiên để đón khách quý.  



B. Y Hoa chém một nhát thật sâu vào cột để lập lời thề của người lạ đến 

buôn theo tục lệ. 

 

C. Dân làng rất yêu quý cái chữ.  

D. Dân làng yêu quý người Kinh đến chơi.  

Câu 4 (0,5 điểm). Chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ? 

       A. Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ; mọi người im phăng 

phắc khi xem Y Hoa viết; Y Hoa viết xong, họ cùng reo hò. 

B. Mọi người .ăn mặc thật đẹp, có mặt đông đủ. 

C. Mọi người xúc động đến bật khóc khi thấy dòng chữ Y Hoa viết. 

D. Buôn làng mở nhiều trường học để mời giáo viên đến dạy. 

Câu 5 (1điểm)  Em cảm nhận được điều gì về tinh thần học hỏi của người dân buôn Chư 

Lênh?  

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Câu 6. (0,5 điểm) Gạch chân dưới đại từ thay thế trong câu dưới đây: 

Y Hoa chém một nhát thật sâu vào cột, đó là lời thề của người lạ đến buôn. 

Câu 7. (0,5 điểm) Những câu nào dưới đây có từ in đậm mang nghĩa gốc: 

A. Nhà Lý lập đô ở Thăng Long. 

B. Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. 

C. Nhà quán quân của giải đấu cờ vua năm nay thuộc về một cô bé. 

D. Những gian nhà trong buôn làng được làm từ gỗ.   



Câu 8. Cho câu văn sau. (1 điểm) 

     Buôn Chư Lênh đón cô giáo Y Hoa bằng nghi thức trang trọng, trang trọng từ những 

tấm lông thú trải dài, trang trọng từ lời thề khắc vào cột nhà.  

a. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn trên là gì? 

A. So sánh              B. Nhân hóa                 C. Điệp từ  và so sánh            D. Điệp từ 

b. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó là gì? 

A. Nhấn mạnh hành động của dân làng rất long trọng. 

B. Nhấn mạnh tình yêu quê hương của dân làng. 

C. Nhấn mạnh lòng hiếu khách đặc biệt của người dân buôn Chư Lênh dành cho cô giáo 

Y Hoa. 

D. Nhấn mạnh sự tài giỏi của cô giáo Y Hoa. 

Câu 9. (0,5 điểm) Viết lại các cặp từ đồng nghĩa em tìm được trong các từ đã cho:  

thông minh, siêng năng sáng suốt, chăm chỉ, láu cá 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Câu 10. (1 điểm) Đặt 01 câu, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang với tác dụng đánh dấu 

bộ phận chú thích, giải thích. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 


